
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Số: 5539 /QĐ-ĐHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo hình thức vừa làm vừa học

đợt 59, năm 2025 tại Trường Đại học Đồng Tháp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2003 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, nay là
TrườngĐại học Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng
trường Trường Đại học Đồng Tháp về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động
của Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học;
tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-ĐHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Đồng Tháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển
sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Đại học Đồng
Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 5466/QĐ-ĐHĐT ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo hình
thức vừa làm vừa học đợt 59, năm 2025 tại Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa
học đợt 59, năm 2025 tại Trường Đại học Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ cao đẳng,
đại học hình thức vừa làm vừa học gồm 100 (một trăm) thí sinh tại Trường Đại học
Đồng Tháp đợt 59, năm 2025 (có danh sách kèm theo).

- Ngành Giáo dục mầm non (THPT- CĐ): 16

- Ngành Giáo dục mầm non (CĐ-ĐH đúng chuyên ngành): 18

- Ngành Giáo dục tiểu học (Văn bằng hai cùng nhóm ngành): 15

- Ngành Giáo dục tiểu học (Văn bằng hai khác nhóm ngành): 14

- Ngành Sư phạm Toán học (CĐ-ĐH đúng chuyên ngành): 10

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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- Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (CĐ-ĐH đúng chuyên ngành): 16

- Ngành Sư phạm Lịch sử và Địa lý (CĐ-ĐH đúng chuyên ngành): 11

Điều 2. Thí sinh trúng tuyển có quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong các
Quy chế hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng đơn vị có liên quan của Trường Đại học Đồng Tháp
và thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- HT và các PHT (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TTLKĐT&BD (N).

HIỆUTRƯỞNG

PGS.TS.HồVănThống



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, ĐỢT 59 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 5539 /QĐ-ĐHĐT ngày 25/8/2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHĐT)
Ngành: 5140201- Giáo dục mầm non (THPT-CĐ, V)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung Nữ 25/08/1995 Đồng Tháp ĐHĐT

2 Bùi Thị Mai Duyên Nữ 15/08/1996 Đồng Tháp ĐHĐT

3 Nguyễn Thị  Hồng Gấm Nữ 26/09/2006 An Giang ĐHĐT
4 Huỳnh Thị Cẩm Giàu Nữ 17/11/1995 Tiền Giang ĐHĐT
5 Trương Thị Bé Hệ Nữ 10/05/1996 Đồng Tháp ĐHĐT
6 Trần Thị Bịch Hợp Nữ 05/04/2007 Đồng Tháp ĐHĐT
7 Lê Thị Yến Khoa Nữ 28/01/2007 Đồng Tháp ĐHĐT
8 Trương Chúc Linh Nữ 09/03/2002 Đồng Tháp ĐHĐT
9 Võ Thị Huỳnh Như Nữ 26/09/2001 Đồng Tháp ĐHĐT

10 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 08/05/1999 Đồng Tháp ĐHĐT
11 Lê Thị Mỹ Tiên Nữ 20/10/2006 Đồng Tháp ĐHĐT
12 Trần Thị Thuỳ Trang Nữ 28/05/2003 Đồng Tháp ĐHĐT
13 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 23/06/2006 Bến Tre ĐHĐT
14 Phạm Tường Vy Nữ 06/02/1999 Tiền Giang ĐHĐT
15 Lê Thị Ánh Hồng Nữ 09/04/1997 Tiền Giang Jobsnew
16 Lâm Thị Thúy Lê Nữ 05/05/2002 Đồng Tháp Jobsnew

Danh sách có 16 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, ĐỢT 59 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 5539 /QĐ-ĐHĐT ngày 25/8/2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHĐT)
Ngành: 7140201- Giáo dục mầm non (CĐ-ĐH đúng chuyên ngành, L2)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Huỳnh Thị Thuỳ Dương Nữ 07/08/1997 Tiền Giang ĐHĐT

2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 04/08/1998 An Giang ĐHĐT

3 Nguyễn Thuý Ngọc Hà Nữ 20/06/1996 Đồng Tháp ĐHĐT

4 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 22/12/2002 Đồng Tháp ĐHĐT

5 Trần Thị Thu Hiền Nữ 15/12/1986 An Giang ĐHĐT

6 Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh Nữ 28/02/2004 Đồng Tháp ĐHĐT

7 Phan Thị Yến Nhi Nữ 24/03/1991 Đồng Tháp ĐHĐT

8 Trần Thị Ngọc Oanh Nữ 26/07/1998 An Giang ĐHĐT

9 Bùi Thị Trúc Phương Nữ 24/08/2004 Đồng Tháp ĐHĐT

10 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 30/12/1997 An Giang ĐHĐT

11 Huỳnh Thị Tuyết Sương Nữ 11/07/2003 Đồng Tháp ĐHĐT

12 Nguyễn Thị Thảo Nữ 05/03/2001 Vĩnh Long ĐHĐT

13 Trần Thị Hoài Thương Nữ 20/10/1991 Hậu Giang ĐHĐT

14 Thái Ngọc Mai Trâm Nữ 11/04/1999 Đồng Tháp ĐHĐT

15 Trần Thị Bích Trân Nữ 14/03/2000 Đồng Tháp ĐHĐT

16 Lê Thanh Tuyền Nữ 15/09/1997 An Giang ĐHĐT

17 Lê Thị Mộng Tuyền Nữ 28/06/2002 Đồng Tháp ĐHĐT

18 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 08/02/1996 An Giang ĐHĐT

Danh sách có 18 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, ĐỢT 59 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 5539 /QĐ-ĐHĐT ngày 25/8/2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHĐT)
Ngành: 7140202- Giáo dục tiểu học (Văn bằng hai cùng nhóm ngành, B2)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Lê Thị Ngọc Chăm Nữ 04/09/2001 Đồng Tháp ĐHĐT
2 Nguyễn Kim Hương Nữ 19/09/1989 Đồng Tháp ĐHĐT
3 Nguyễn Thị Diễm Kiều Nữ 16/06/2003 Đồng Tháp ĐHĐT
4 Đỗ Thị Thuý Liểu Nữ 03/01/1990 Đồng Tháp ĐHĐT
5 Phạm Thị Ngân Nữ 12/06/1992 Long An ĐHĐT
6 Đặng Thị Mộng  Oanh Nữ 08/01/1992 Tiền Giang ĐHĐT
7 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 12/08/1990 Bến Tre ĐHĐT
8 Lưu Dũng Nam 03/06/1985 Trà Vinh CĐVL
9 Thạch Thị Huynh Nữ 01/01/1990 Vĩnh Long CĐVL

10 Trương Hồng Quế Nữ 10/07/1986 Vĩnh Long CĐVL
11 Huỳnh Thị Ngọc Sang Nữ 25/03/1986 Vĩnh Long CĐVL
12 Nguyễn Tấn Tới Nam 30/12/1988 Trà Vinh CĐVL
13 Thạch Thị Hồng Trúc Nữ 29/12/1991 Vĩnh Long CĐVL
14 Nguyễn Kim Tuyền Nữ 09/11/1986 Vĩnh Long CĐVL
15 Trần Thị Ngọc Bích Nữ 19/12/1989 Trà Vinh Jobsnew

Danh sách có 15 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, ĐỢT 59 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 5539 /QĐ-ĐHĐT ngày 25/8/2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHĐT)
Ngành: 7140202- Giáo dục tiểu học (Văn bằng hai khác nhóm ngành, B3)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Phạm Thị Diễm Anh Nữ 24/06/2002 Đồng Tháp ĐHĐT
2 Lưu Quan Duy Nam 29/03/2002 Đồng Tháp ĐHĐT
3 Nguyễn Thị Kim Khánh Nữ 10/08/1994 Đồng Tháp ĐHĐT
4 Nguyễn Minh Nghĩa Nam 01/11/1995 An Giang ĐHĐT
5 Trần Thị Thu Thảo Nữ 03/01/2000 Đồng Tháp ĐHĐT
6 Lê Thiên Thảo Nữ 04/06/2001 Đồng Tháp ĐHĐT
7 Trần Hoàng Thiện Nam 06/10/1998 Đồng Tháp ĐHĐT
8 Nhan Thị Ánh Tuyên Nữ 29/05/1998 Cần Thơ ĐHĐT
9 Nguyễn Cao Nhật Tuyền Nữ 01/08/2002 Đồng Tháp ĐHĐT

10 Võ Thị Thảo Vân Nữ 09/03/2003 Đồng Tháp ĐHĐT
11 Nguyễn Thị Phương Yên Nữ 27/07/2002 TP HCM ĐHĐT
12 Nguyễn Minh Thư Nữ 20/10/1999 Vĩnh Long CĐVL
13 Hồ Thị Ngọc Thắm Nữ 18/10/1999 Vĩnh Long Jobsnew
14 Nguyễn Thị Hoa Trâm Nữ 06/07/1997 Vĩnh Long Jobsnew

Danh sách có 14 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, ĐỢT 59 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 5539 /QĐ-ĐHĐT ngày 25/8/2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHĐT)
Ngành: 7140209- Sư phạmToán học (CĐ-ĐH đúng chuyên ngành, L2)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 12/12/1989 Tiền Giang ĐHĐT

2 Phan Thanh Hiền Nam 30/07/1991 Tiền Giang ĐHĐT

3 Nguyễn Vũ Hoà Nam 13/03/1989 Đồng Tháp ĐHĐT

4 Lý Tấn Hoà Nam 31/03/1973 Kiên Giang ĐHĐT

5 Phan Ngọc Hữu Nam 05/05/1975 Cần Thơ ĐHĐT

6 Hồ Thị Mỹ Linh Nữ 01/06/1980 Kiên Giang ĐHĐT

7 Nguyễn Thành Nhân Nam 21/11/1982 Cà Mau ĐHĐT

8 Phạm Minh Trang Nữ 22/04/1992 Bình Thuận ĐHĐT

9 Phan Văn Tuấn Nam 15/11/1967 Vĩnh Long ĐHĐT

10 Trần Văn Vũ Nam 25/12/1978 Tiền Giang ĐHĐT

Danh sách có 10 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, ĐỢT 59 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 5539 /QĐ-ĐHĐT ngày 25/8/2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHĐT)
Ngành: 7140247- Sư phạm Khoa học tự nhiên (CĐ-ĐH đúng chuyên ngành, L2)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Đặng Thị Ngọc Dung Nữ 18/01/1989 Tiền Giang ĐHĐT
2 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 25/10/1979 Kiên Giang ĐHĐT
3 Lê Trung Nghĩa Nam 10/08/1978 Đồng Tháp ĐHĐT
4 Lê Thị Diễm Phương Nữ 17/07/1991 Đồng Tháp ĐHĐT
5 Nguyễn Thị Song Phương Nữ 15/07/1992 Cà Mau ĐHĐT
6 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ 09/05/1989 Kiên Giang ĐHĐT
7 Nguyễn Thị Mỹ Quyền Nữ 29/11/1995 Đồng Tháp ĐHĐT
8 Hứa Hồng Thoa Nữ 08/09/1984 Cần Thơ ĐHĐT
9 Lâm Phạm Tuyết Thu Nữ 30/04/1986 An Giang ĐHĐT

10 Nguyễn Thị Xuân Trang Nữ 14/01/1995 Cần Thơ ĐHĐT
11 Nguyễn Thị Diễm Trang Nữ 05/02/1993 Bến Tre ĐHĐT

12 Thị Ánh Nữ 01/07/1979 Kiên Giang CĐVL

13 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 08/07/1979 Vĩnh Long CĐVL
14 Trần Thị Nương Nữ 16/04/1985 Vĩnh Long CĐVL
15 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 17/07/1979 Vĩnh Long CĐVL
16 Phạm Thị Thu Vân Nữ 01/07/1996 Long An Jobsnew

Danh sách có 16 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, ĐỢT 59 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 5539 /QĐ-ĐHĐT ngày 25/8/2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHĐT)
Ngành: 7140249- Sư phạm Lịch sử và Địa lý (CĐ-ĐH đúng chuyên ngành, L2)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Thị Bão Chân Nữ 16/08/1998 Cần Thơ ĐHĐT
2 Trần Hồng Diểm Nữ 14/05/1999 Cần Thơ ĐHĐT
3 Võ Minh Đức Nam 28/08/1982 Bình Định ĐHĐT
4 Trần Thị Ngọc Hân Nữ 01/09/1981 An Giang ĐHĐT
5 Nguyễn Hồng Khen Nữ 14/12/1980 Tiền Giang ĐHĐT
6 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 10/01/1987 An Giang ĐHĐT
7 Lê Thị Kim Thoa Nữ 12/09/1997 Đồng Tháp ĐHĐT
8 Nguyễn Văn Tuấn Nam 01/01/1983 An Giang ĐHĐT
9 Trương Hồng Việt Nữ 14/02/1982 Long An ĐHĐT

10 Phan Văn Quốc Nam 05/05/1969 Vĩnh Long CĐVL
11 Thạch Thị Phương Thanh x 15/12/1980 Trà Vinh CĐVL

Danh sách có 11 thí sinh./.
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